
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

8 1 51 4004 UXTC 14 tuần

8 2 32 1001 UBT 2 bên 7cm/ VMC bóc U

8 3 24 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 4 50 2012 UXTC 12tuần 

9 5 31 1011 VS II/ Tắc ODT(P)

9 6 25 0000 UBT (T) 8cm

9 7 28 1001 UBT (P) 6cm

9 8 25 ĐT UBT (T) 6 cm

11 9 47 2032 UXTC 12tuần 

11 10 39 2022 UBT (T) 6cm

11 11 29 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

12 49 0000 UBT (T) 6cm

13 30 ĐT UBT (P) 7cm

4 0 0

4 0 0

8 1 58 7034 TSPTKĐHNMTC

8 2 43 2002 UXTC 12 tuần

8 3 27 1011 UBT (P) 5cm

9 4 64 5005 CIN 1 (Đã khoét chóp)

9 5 53 2002 UBT (P) 5cm

9 6 27 1001 UBT (P) 9cm

11 7 46 2002 UXTC 12 tuần

11 8 27 2002 UBT (P) 8cm

11 9 21 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

Q.HƯƠNG  + TÙNG.TT

THU NGUYỆT + QUANG.BM + NGỌC.TT

THU NGUYỆT + NGỌC.TT 

THU NGUYỆT + NGỌC.TT

BS KHOA NS + NGUYÊN THẢO (C)

THU THỦY + H.THẮM + DIỆU NGA

THU THỦY + H.THẮM + DIỆU NGA

H.THẮM + DIỆU NGA

TR.THẢO + Q.HƯƠNG + TÙNG.TT

TR.THẢO + Q.HƯƠNG  + TÙNG.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + HIỀN.CĐT

N.ĐIỆP2 + THU BA + HIỀN.CĐT

N.ĐIỆP2 + THU BA + HIỀN.CĐT

DỰ BỊ     

DỰ BỊ

BS KHOA NS + THIỆN.TT  (S)

Q.HƯƠNG + AN

THƯƠNG.BM + H. PHƯƠNG + TỐ NHƯ

H. PHƯƠNG + TỐ NHƯ

H. PHƯƠNG + TỐ NHƯ

YÊN + ĐOAN  

YÊN + ĐOAN   

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + TÙNG.TT (S)

BS KHOA NS + A.THƯ4 (C)

MỸ NHI + Q.HƯƠNG + AN

MỸ NHI + AN  

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS CĐ ĐT  

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD  

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT  

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD   

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 17/02/2014 đến ngày 23/02/2014 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT 

NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD (mổ khó)

ĐẶNG THỊ HÀI

TRẦN THỊ KIM THOA

LÊ ANH VI

PHÙ THỊ ÁNH NHUNG

VÕ HỒNG HẠNH

NGUYỄN THỊ KIỀU

VÕ THỊ NGỌC ÁNH

NGUYỄN THỊ NGA

TRẦN THỊ BÉ

LÊ THỊ XUÂN ĐÀO

VŨ THỊ THU HÀ

HỒ THỊ THANH VÂN

NGUYỄN THỊ NGỌC THANH TÚ

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ TỐT

TRẦN THỊ VỤ

NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU

NGUYỄN THỊ VÂN

NGÔ THỊ THIÊN THANH

NGUYỄN KIM HƯƠNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ CẦN

NGUYỄN THỊ ÚT NHỎ

VŨ THỊ HÒE

393

458

504

531

456

451

496

116/13S

444

SHC

398

400

528

365

527

356

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

377

401

404

PM

Ngày: 17/02/2014 

Ngày: 18/02/2014 

526

384

412



11 10 35 1001 UBT (P) 6cm

11 11 33 1001 UBT (T) 5 cm

11 12 28 0010 UBT (P) 5cm

13 25 ĐT UBT (P) 8cm

4 0 0

4 0 0

8 1 61 1001 CIN 3 (Đã khoét chóp)

8 2 42 2012 CIN 3 (Đã khoét chóp)

8 3 30 0000 UBT (P) 7cm/VMC UBT

9 4 51 2002 CIN 3 (Đã khoét chóp)

9 5 26 ĐT NXTC 7 tuần

9 6 37 1011 VS II + LNMTCBT (P)

11 7 37 2002 UBT (T) 7cm

11 8 34 3023 UBT (T) 10 cm

11 9 28 0000 UBT (P) 5cm

11 10 29 0000 UBT (P) 8cm

11 11 25 0000 UBT (T) 7 cm

11 12 21 ĐT UBT (P) 7cm

4 0 0

4 0 0

8 1 49 2002 UBT (P) 6cm

8 2 45 2022 UXTC 14 tuần

8 3 27 0000 Polype lòng TC

9 4 48 5004 UXTC 12tuần

9 5 31 0000 LNMTCBT (T) 8cm

9 6 24 1011 UBT 

11 7 51 5015 UXTC 12 tuần

11 8 30 ĐT LNMTCBT (T) 7cm

11 9 29 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 10 33 1011 UBT (T) 9 cm

H.THẮM + M.TUYỀN + V.HÙNG

M.TUYỀN + V.HÙNG

M.TUYỀN + V.HÙNG

HOÀI THƯ + HỒNG HẠNH

THƯƠNG.BM + LÊ DIỆP + THIÊN TRANG

THƯƠNG.BM + LÊ DIỆP + THIÊN TRANG

THƯƠNG.BM + THIÊN TRANG

HƯNG.PNT + THIÊNTHANH + THÚY PHƯỢNG

HƯNG.PNT + THÚY PHƯỢNG

HƯNG.PNT + THÚY PHƯỢNG

M.TUẤN.BM + VĂN

MỸ NGỌC + HIỀN.CĐT

MỸ NGỌC + HIỀN.CĐT

MỸ NGỌC + HIỀN.CĐT

BS KHOA NS + THU NGÂN (S)

BS KHOA NS + THIỆN.TT (C)

HƯNG.PNT + NGUYỄN LONG

TR.THẢO + M.TUYỀN + THIỆN.TT

TR.THẢO + M.TUYỀN + THIỆN.TT

M.TUYỀN + THIỆN.TT   

M.TUẤN.BM + VĂN       

M.TUẤN.BM + VĂN       

TR BÍCH 2 + D.PHƯỢNG

DỰ BỊ

BS KHOA NS + BÍCH TY (S)

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH (C)

HƯNG.PNT + TP NGA + NGUYỄN LONG

HƯNG.PNT + TP NGA + NGUYỄN LONG

TR BÍCH 2 + D.PHƯỢNG

TR BÍCH 2 + D.PHƯỢNG

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + PP có u

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

TRẦN THỊ NGỌC TUYỀN

HUỲNH THỊ NGỌC HIỀN

TRẦN THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ THẢO SƯƠNG

HOÀNG THỊ BÉ

MAI THỊ MỸ TIÊN

CHÂU THỊ THẢO HIỀN

NGUYỄN KIM CHI

HUỲNH ANH DUYÊN

NGUYỄN THỊ HOÀI NHỚ

PHAN THỊ THÚY NGÂN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG

NGUYỄN THỊ NHI

QUÁCH THỊ BÍCH THỦY

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

THIỀU THỊ THOA

NGUYỄN NGỌC LIỄU

PHẠM THỊ KIM XOA

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ CHUYÊN

BÙI THỊ TƯỜNG VÂN

BÙI THỊ TUYẾT LINH

NGUYỄN THỊ NGÀ

NGUYỄN THỊ MỸ LỆ

578

570

577

330

501

569

502

567

530

5

457

546

344

544

4 S

9405

571

547

548

190

272

5 S

6 S

319

499

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 19/02/2014 

Ngày: 20/02/2014 



11 11 31 0010 UBT 2bên 8cm

4 0 0

4 0 0

8 1 48 3023 UXTC 12 tuần

8 2 29 1001
UBT (T) 7cm, CĐPB: Nang giả 

phúc

8 3 0    mạc/VMC 2 lần (MLT, bóc u)

8 4 31 1011 VS II/ Tắc 2 ODT

9 5 43 1011 UXTC 12 tuần

9 6 41 2012 UBT (P) 6cm

9 7 39 0000 Polype lòng TC + VS I

11 8 51 2012 TSĐGKĐHNMTC

11 9 34 1001 VS II/ Tắc ODT(T)

THƯƠNG + H.QUYÊN

THƯƠNG+ H.QUYÊN

MỸ NGỌC + CẨM NHUNG + THIỆN.TT

MỸ NGỌC + CẨM NHUNG + THIỆN.TT

BS KHOA NS + TR.LOAN (C)

PHAN NGA + THỤC TRANG + P.DUNG 2

PHAN NGA + THỤC TRANG + P.DUNG 2

THỤC TRANG + P.DUNG 2

THƯƠNG + H.NGỌC.TT +  H.QUYÊN

HOÀI THƯ + HỒNG HẠNH

BS KHOA NS + M CHÂU (S)

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

Ngày 14 tháng 2 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

LÊ THỊ THANH TRANG

ĐINH THỊ THÚY

ĐÀO THỊ THANH HUYỀN

BÙI THỊ NGỌC EM

NGUYỄN THỊ NGÂN

NGUYỄN THỊ HÒA

HUỲNH THỊ BÉ NĂM

LÊ THỊ HỒNG HUYỀN

NGUYỄN THỊ THU

BN TNTC

BN TNTC

609

635

464

636

615

467

634

592

545

Thứ: SÁU 

Ngày: 21/02/2014 


